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A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

            im                um            iêm            yêm 

            chim           chùm           xiêm           yếm                

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

chim câu           trùm khăn           dừa xiêm           cái yếm 

Câu 3: Đọc các câu: 

            Bé cười chúm chím. 

            Mảnh trăng hình lưỡi liềm. 

            Sẻ mẹ âu yếm đàn con.  

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống: 

 

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 
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            im                um              iêm              yêm 

 

Câu 7: Viết các từ ngữ: 

chim câu           trùm khăn           dừa xiêm           cái yếm 

 

Câu 8: Viết câu: 

             Bé cười chúm chím. 

             Bé có cái yếm thêu.                    
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